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Kính gửi:……………………………………….

BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐÀO TẠO, THI, CẤP, CHUYỂN ĐỔI GCNKNCM, CCCM THUYỀN VIÊN, NGƯỜI LÁI PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA (THÁNG/QUÝ/NĂM)…………

1. KẾT QUẢ ĐÀO TẠO, TỔ CHỨC HỘI ĐỒNG THI CẤP GCNKNCM, CCCM

	ST T
	Cơ sở đào tạo
	Khóa đào tạo
	Hội đồng thi
	

	
	
	Tên Khóa
	Loại GCNKNCM, CCCM
	SL Đăng ký học (BC1)
	SL Hoàn thành khóa học (BC2)
	Khóa, ngày thi
	SL Đ/Ký dự thi
	SL Dự thi
	SL Đạt
	SL Không đạt
	Ghi chú

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng số
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Lũy kế 
(2015 - nay)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


2. KẾT QUẢ CẤP, CHUYỂN ĐỔI GCNKNCM, CCCM

	Loại, hạng
	THUYỀN TRƯỞNG
	MÁY TRƯỞNG
	CCCM NGHIỆP VỤ
	CCCM ĐẶC BIỆT
	ATCB
	HTPL
	TỔNG SỐ
	GHI CHÚ

	Hình thức cấp
	T1
	T2
	T3
	T4
	M1
	M2
	M3
	TT
	TM
	LPT
	ĐKCT
	ĐKVB
	ATVB
	ATXD
	ATHC
	ATKHL
	
	
	
	

	Hội đồng thi
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Xét cấp
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cấp do hết hạn, mất
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Chuyển đổi
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng số
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Lũy kế 
(2015 - nay)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	….., ngày….tháng….năm….
NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CƠ QUAN BÁO CÁO
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)


Chú thích:

	T1: thuyền trưởng hạng nhất. 

T2: thuyền trưởng hạng nhì. 

T3: thuyền trưởng hạng ba. 

T4: thuyền trưởng hạng tư. 

M1: máy trưởng hạng nhất. 

M2: máy trưởng hạng nhì.

M3: máy trưởng hạng ba. 

TT: chứng chỉ thủy thủ. 

TM: chứng chỉ thợ máy.

LPT: chứng chỉ lái phương tiện.
	GCNKNCM: giấy chứng nhận khả năng chuyên môn 

CCCM: chứng chỉ chuyên môn.

ĐKCT: chứng chỉ điều khiển phương tiện cao tốc. 

ĐKVB: chứng chỉ điều khiển phương tiện đi ven biển.

ATVB: chứng chỉ an toàn làm việc trên phương tiện đi ven biển. 

ATXD: chứng chỉ an toàn làm việc trên phương tiện chở xăng dầu. 

ATHC: chứng chỉ an toàn làm việc trên phương tiện chở hóa chất. 

ATKHL: chứng chỉ an toàn làm việc trên phương tiện chở khí hóa lỏng. 

ATCB: chứng chỉ huấn luyện an toàn cơ bản.

HTPL: giấy chứng nhận học tập pháp luật về giao thông đường thuỷ nội địa.


